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MO TA SAN PHAM

Multibond® 2015 I3 loai keo nhii twong géc nhuwa Crosslinking Polyvinal Acetate c6 bé sung phu gia khang nuéc
duoc thiét ké cho phép thoi gian Idp ghép kéo dai hon binh thwong, thich hop dung cho viéc dan veneer.
Multibond® 2015 ¢6 kha néng khéng lai hién tuong thdm nguoc 1én bé mét I6p van lang ngay cé khi I6p van lang
qua mdéng hay quéa xép. Ngoai ra, twong tw nhw cac sén pham dong Multibond 2000 va Multibond EZ-1,

Multibond® 2015 ciing ding dan ghép ngang va ghép khdi rat tét khi dung véi may trai keo lién tuc va cac may
dén ahép khéc duna sénq cao tan

TINH CHAT VAT LY

Thanh phéan hoa hoc: Keo nhii twvong géc nhua D6 nhét (cps): 3,000-4,300

Crooslinking Polyvinal Acetate Nhiét d6 thap nhat c6 thé sir dun g3: 16°C

Dang thé: Chat Iéng mau trang sira Khéi lurong riéng: 1.11

D6 6n dinh khi déng da/ra déngz: én dinh ]
Ty 1é phan trdm chéat rdn (%): 47.5-50.5

pH: 2.5-3.5 .
Thoi gian ton trie: 12 thang & nhiét dé 20°C khi dé
trong binh/thung day kin.

HUONG DAN SU’ DUNG

Do am trong gé: D6 &m dé nghi la 6-8 % dél vél gb dan. D6 4m cao sé dan dén thol gian kep giik dai. Ngoai ra,
do &m cao sé dé gay hién twong co rit trén gé dan sinh &p luc lam nit méi ghép keo hay lam nit méi ghép keo
& dau cay.

Chuén bi bé mat g6 I1dp ghép: Viéc chuén bi bé mét I8p ghép co y nghia cuc Ky quan trong. Cac bé mat gé Iap
ghép sau khi cwra xé xong pha/ duwoc gia cong lai, bao dam thdng va séc canh, khéng con dau cua xé hay vét
dao gia céng. Céc bé mat moi ghép go qua nhén hay qua bong sé lam keo dan kho tham séu vao bé mat gb va
nén duoc lam nham lai can than. Tét nhét, nén sdp xép dé viéc gia cong bé mét gé 13p ghép va dan keo duoc
thure hién trong cung mét ngay.

Sai s6 cho phép déi vél gé Idp ghép: Cac tam go I13p ghép phai dong nhét ve chiéu day. Sai s cho phép vé
chiéu day la £ 0.15mm. Khi cha nham dé giam chiéu day nén thurc hién voi gidy nham c6 sé hiéu tir 50 tré Ién.
Viéc ubn cong céc tdm gé khi ghép ngang nén han ché dén murc téi thiéu, thuong la 1.5mm tor ddu nay dén dau
kia.

D6 phua: Théng thuong, duong keo phu dat yéu céu c6 db tiéu hao keo khodng 140-245 g/m2 Méy pht keo
dang bang chuyeén thuong dwoc dung cho viéc ghép ngang. Nén dung vai len dan hai bén canh dudng keo dan
dé c6 duong keo dan dep va giam luong keo str dung thira

Thol gian lap ghép cho phép: Thay déi tuy theo loai keo st¥ dung, vét keo dan, do6 dam déc cua go dan, dé 4m
clia g6 dén, diéu kién moi truong ..vv..Keo phu duoc xem la vira di khi dua gé da phd keo vao cgo ( thiét bj kep
git¥) ép néng hay ép ngudi ma chi c6 mot it keo thira trao ra khéi canh bé mét gé dan. Thoi gian 1&p ghép cho
phép théng thwong la 5-10 phat

Dan ghép ngang va khéi

Ap luc ép, gitr: Thay déi tuy theo loai vat ligu dan va viéc chuén bj méi dan ghép. Nén bdo ddm cho cac bé mat
pht keo tiép xuc truc tiép véi nhau de méi ghép keo dat do chju luc cao nhét. Ap luc ép dé nghi sau day thay déi
tuy theo do dam ddac vét liéu cua g6 dan: 7.0- 10.5 Kg/cm? dbi vél gé c6 do dam dac thap (go mém); 8.8-12.3
Kg/em? déi vél g6 cé do dam déac trung binh( g6 cing trung binh); 12.3-17.6 Kg/cm? dél vél g6 c6 do dam dac
cao( go ctrng). Cao ép cho cac moi ghép ngang nén dat cach nhau khoéng 20-40cm va cach dau mat tdm dan
ghép khodng 5cm dé bdo dam &p luc ép phan bé déu trén toan bo dudng keo dén.



Dan van lang ( veneer)

Ap lwc ép, gitr: Thay do: tuy theo loai g6 dan hay vét liéu dan. Nén bdo dam cho céc bé mat phu keo tiép xtic
truec tlep v6i nhau dé méi ghép keo dat do chiu luc cao nhét. Ap Iuc ép dé _nghi sau day thay déi tuy theo loai bé
maét gb dén: laminate &p luc cao 2.1-5.6 Kg/cm? ; dan vén lang trén 16i g6 cimg 7.0-10.5 Kg/cm? ; céc céu triic
dan van lang x8y dwng 7.0-17.6 Kg/cm?

Thol gian ép giie: Thay déi tuy theo loai keo dan, loai gé déan, kiéu dan ghép keo, d6 &m vat liéu dén va diéu
kién méi trwong. Thoi g/an ép gilr tiéu chuan trong khoang ttr 30 phdt - hai gicr va nén duoc xac dinh theo diéu
kién san xuét thurc té cia nha may ché bién go. Thoi gian ep g/w dung khi dung may cdo séng cao tan( RF) nén
duoc xac dinh théng qua thir nghiém thuc té trén ting may ¢ nha may ché bién go Ep giir dung nhiét c6 thé
duoc wéc tinh theo bang tinh dudi ddy va duoc kiém tra lai trén thir nghiém thuc té & nha may

Khoang cach dén | 70°C | 75°C | 80°C | 85°C 90°C 95°C | 100°C | 105°C | 110°C | 115°C
duong keo sau
nhat
0.5mm 1257 1207 | 115" | 111”7 1°07” 1°03” 1°00” | 0°56” | 063" | 0’507
1.0mm 1°38” 1327 | 1277 | 1'22” 1177 1137 1°09” 1°05” 1017 0’57
1.5mm 1°563” 146" | 140" | 1’34” 129”7 1247 1197 114" 1107 1°06”
2.0mm 2’107 2027 | 165”7 | 1'48” 142" 136 1317 1°26” 1217 1'16”
2.5mm 2297 | 2217 | 212”7 | 2°05” 1°68” 1’517 1457 1’397 1’337 1°28”
3.0mm 2’527 242" | 2’337 | 2°24” 2'15” 2'08” 2°00” 1°53” 147" 1417
3.5mm 3'18” 306" | 2°66” | 2'45” 2'36” 2277 2’197 2’117 2037 1'56”
4.0mm 348”7 334”7 | 3227 | 3'10” 3°00” 2’497 2397 2°'30” 2227 2'13”

Nhiét do trén 90°C khéng thich hop dén dén ghép laminate dudi &p luc cao ( theo khuyén céo ctia nha san
xuat)

DAC TINH HOAT DONG

Dat hodc vwot céc tiéu chuan céng nghiép sau day:
e ANSI/HPMA 1994 Type Il water resistance ( My)
o NWWDA Type 1 va Type 2 water resistance (My)
e European Standard DIN EN 204 D3 ( truéc day la DIN 68602 B3) (Chau Au)
e European Standard E-1 formaldehyde emission ( Chau Au)

D6 bén kéo dirt khoi':

Ib/in? Ty Ié g6 pha héng%
25°C 3,844 48
65°C qua dém 1,820 06

Téc d6 khé & nhiét d6 phongt’: 0.90 (hoi cham)

CAC SAN PHAM LIEN QUAN KHAC

Multibond EZ-1 duoc thiét ké dé dung ghép ngang va dén ghép laminate bdng may céo ngudi , cdo néng va céo
dung séng cao tan. Multibond EZ-2 ¢6 déc tinh twong tw nhw Multibond EZ-1. Tuy nhién , keo nay c¢é thé dung
duoc duoc & cac diéu kién nhiét d6 moi trwong thdp hon . Multibond 2015 duoc thiét ké dé cé thoi gian ldp
ghép dai hon Multibond EZ-1 va céi thién tinh trang thdm nguoc 1én veneer méng. Multibond 2025 cho phép
thoi gian 1&p ghép dai hon Multibond 2015 va duoc tién ctr dung dan van ép va veneer.

VAN CHUYEN VA TON KHO



Tén tri¥ keo trong thung day kin. Tranh dé keo bj déng da. Tén triv & nhiét d6 cao hon 250C sé lam gidm thoi
gian tén triv téi da. Néu keo déc, phén ly hay bj Idng duéi déy thung, nén khudy déu lai truéc khi st dung.

Lwuy:

Veneer bién mau thinh thodng co thé xay ra. Hién tuong nay khong thuong xuyén, cé thé thay déi trén bé mat,
mau séc va tuy thuéc vao loai veneer. Sw bién mau cé thé xay ra trong hay sau qué trinh gia céng. Céc yéu tb
moéi truong co thé anh hudng dén viéc bién mau. Khi ¢ bién mau veneer, cac dai dién ban hang cia Frankklin
sén sang dén nha may dé hé tro khach hang xac dinh nguyen nhén va céc giai phap xd ly. Do viéc bién mau
veneer phat sinh tir cac nguyén nhan ngoai tam kiém soét cua Franklin, Franklin International khéng chiu trach
nhiém béi thurona thiét hai bhat sinh do viée bién mau veneer v ra.

LUU Y QUAN TRONG: c4c tién cl clia chlng t6i cho viéc st dung sa&n phdm nay can clv vao céc thir nghiém duoc danh gia la dang tin cay . Viéec
chon lya nguyén liéu va san xuét san phadm dwoc ching toi thwe hién rat cdn than. Tuy nhién, chung toi khong tién ci s dung san pham vi pham
cac luat 18 va cac qui dinh ban quyen tri tué hién hanh. CHUNG TOI KHONG BAO BAM HAY BAO HANH, CU THE HAY NGAM HIEU, CHO SAN
PHAM VA VIEC SU’ DUNG CHUNG PHU HOP CHO TU'NG MUC PICH CU THE., NHA SAN XUAT KHONG CH|U TRACH NHIEM BOI THUONG
CHO BAT KY HAU QUA THIET HAI NGAU NHIEN HAY CU THE DUOIBAT CU DANG NAO.

Yéu cau théng tin ddy dii vé sdn phdm, xin lién hé:
CONG TY TNHH TM - DV TAN NAM PO
14 Tran Thién Chdnh, Quan 10, TPHCM — Tel: (84.8) 38622 968 — Fax: (84.8) 38622 969 — Email: info@tndcompany.com
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	Độ ẩm trong gỗ: Độ ẩm đề nghị là 6-8 % đốI vớI gỗ dán. Độ ẩm cao sẽ dẫn đến thờI gian kẹp giữ dài. Ngoài ra, độ ẩm cao sẽ dễ gây hiện tượng co rút trên gỗ dán sinh áp lực làm nứt mối ghép keo hay làm nứt mối ghép keo ở đầu cây.
	Chuẩn bị bề mặt gỗ lắp ghép:  Việc chuẩn bị bề mặt lắp ghép có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Các bề mặt gỗ lắp ghép sau khi cưa xẻ xong phải được gia công lại, bảo đảm thẳng và sắc cạnh, không còn dấu cưa xẻ hay vết dao gia công. Các bề mặt mối ghép gỗ quá nhẵn hay quá bóng sẽ làm keo dán khó thấm sâu vào bề mặt gỗ và nên được làm nhám lại cẩn thận. Tốt nhất, nên sắp xếp để việc gia công bề mặt gỗ lắp ghép và dán keo đuợc thực hiện trong cùng một ngày. 
	Độ phủ:  Thông thường, đường keo phủ đạt yêu cầu có độ tiêu hao keo khoảng 140-245 g/m². Máy phủ keo dạng băng chuyền thường được dùng cho việc ghép ngang. Nên dùng vải len dán hai bên cạnh đường keo dán để có đường keo dán đẹp và giảm lượng keo sử dụng thừa 

	ThờI gian lắp ghép cho phép:  Thay đổi tùy theo loại keo sử dụng, vệt keo dán, độ đậm đặc của gỗ dán, độ ẩm của gỗ dán, điều kiện môi trường ..vv..Keo phủ được xem là vừa đủ khi đưa gỗ đã phủ keo vào cảo ( thiết bị kẹp giữ) ép nóng hay ép nguội mà chỉ có một ít keo thừa trào ra khỏi cạnh bề mặt gỗ dán. Thời gian lắp ghép cho phép thông thường là 5-10 phút 
	ThờI gian ép giữ:  Thay đổi tùy theo loại keo dán, loại gỗ dán, kiểu dán ghép keo, độ ẩm vật liệu dán và điều kiện môi trường. Thời gian ép giữ tiêu chuẩn trong khoảng từ 30 phút - hai giờ và nên được xác định theo điều kiện sản xuất thực tế của nhà máy chế biến gỗ. Thời gian ép giữ dùng khi dùng máy cảo sóng cao tần( RF) nên được xác định thông qua thử nghiệm thực tế trên từng máy ở nhà máy chế biến gỗ . Ép giữ dùng nhiệt có thể được ước tính theo bảng tính dưới đây và được kiểm tra lại trên thử nghiệm thực tế ở nhà máy
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